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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư quy định chung nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực

 nông nghiệp và phát triển nông thôn

	Kính gửi:  
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và Quyết định số 5481/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) về kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, trong đó giao Tổng cục Phòng, chống thiên tai xây dựng Thông tư quy định chung nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thông tư); Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan và tham mưu cho Bộ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương hoàn thành dự thảo Thông tư, kính trình Bộ trưởng xem xét ban hành với những nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai
Những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động của phát triển thiếu bền vững về kinh tế, xã hội, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan cả về chu kỳ lặp lại và mức độ nguy hiểm diễn ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt là bão mạnh, siêu bão xuất hiện trong các năm 2005, 2013, 2016, 2017 và 2020; lũ quét, sạt lở đất năm 2005, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; lũ lớn, lũ lịch sử xuất hiện trên cả 3 miền, điển hình là năm 2002, 2015 ở Bắc Bộ; năm 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 và 2020 ở Trung Bộ và năm 2000, 2001, 2002, 2011 ở Nam Bộ,… gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt trong năm 2020, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, khốc liệt, nhất là các trận bão, lũ, ngập lụt ở mức tương đương lịch sử và vượt mức lịch sử xảy ra tại hầu khắp các tỉnh miền Trung từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2020 đã làm 357 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 40.000 tỷ đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Theo số liệu thống kê trong 30 năm qua, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng 300 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về vật chất trung bình ước tính gần 1,5% GDP. 
Do vậy, việc theo dõi đánh giá diễn biến thiên tai tác động đến cơ sở hạ tầng nói chung và công trình phòng chống thiên tai nói riêng góp phần chủ động trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra là cần thiết.

2. Công tác quản lý, vận hành và sử dụng công trình
Hàng năm, các hoạt động quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai nói riêng và các công trình hạ tầng liên quan đến phòng chống thiên tai nói chung từ trung ương đến các cấp ở địa phương đã từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai qua đó đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, thực tiễn trong công tác phòng chống thiên tai cho thấy vẫn còn những tồn tại:

- Hoạt động phòng ngừa còn nhiều khiếm khuyết, chưa có quy định cụ thể về nội dung giám sát, kiểm soát và đánh giá an toàn trước thiên tai đối với công trình.
- Công trình xây dựng từ lâu, chất lượng công trình chưa đảm bảo an toàn trước tác động của thiên tai làm gia tăng nguy cơ rủi ro cho chính bản thân công trình và khu vực lân cận.

- Một số công trình vận hành khi có thiên tai chưa lường hết được các nguy cơ rủi ro thiên tai, làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, gia tăng rủi ro thiên tai và xuất hiện thiên tai mới.
- Công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng khả năng đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai đối với công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng liên quan đến phòng chống thiên tai, các khu vực khai thác tài nguyên khoáng sản, khu đô thị, khu dân cư tập trung còn hạn chế.

- Phương án ứng phó thiên tai đối với công trình còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế; một số công trình chưa thực hiện việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai.
- Nhiều sự cố về công trình phòng chống thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai không được phát hiện kịp thời và xử lý đã gây ra những thiệt hại không đáng có. 
- Việc lập và lưu trữ cơ sở dữ liệu về thiên tai, hồ sơ quản lý, vận hành và sử dụng công trình chưa được quan tâm đúng mức làm hạn chế hiệu quả chỉ đọa, chỉ huy ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ diễn biến có xu thế ngày càng cực đoan của thiên tai, những tồn tại trong công tác quản lý, vận hành và sử dụng công trình nêu trên, việc ban hành Thông tư góp phần nâng cao năng lực quản lý công trình bảo đảm an toàn trước thiên tai là cần thiết và cấp bách. Nội dung này cũng đã được quy định tại Điều 18a, khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Mục tiêu
- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng và các công trình liên quan đến đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai thông qua việc Quy định chung nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác làm cơ sở để các Bộ, ngành và các địa phương ban hành các quy định cụ thể về yêu cầu phòng chống thiên tai phù hợp với tính chất, quy mô của công trình thuộc lĩnh vực quản lý.

- Quy định cụ thể các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Quan điểm 

a) Đảm bảo tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đảm bảo phù hợp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

b) Đảm bảo tính kế thừa các quy định phù hợp trong thực tiễn thi hành; tuân thủ quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai khi thực hiện quản lý, vận hành và sử dụng công trình.

c) Các quy định của Thông tư phải cụ thể, chi tiết để có thể thi hành ngay, tránh tình trạng phải có thêm văn bản hướng dẫn.

d) Việc xây dựng, ban hành Thông tư tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 1505/QĐ-BNN-PC ngày 03/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1505/QĐ-BNN-PC ngày 03/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT, gồm:

1. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ biên tập Thông tư tại Quyết định số 3451/QĐ-BNN-PCTT ngày 31/8/2020.

2. Tổ biên tập đã tổ chức xây dựng đề cương, soạn thảo dự thảo 1 Thông tư; tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập để thảo luận, cho ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 2 Thông tư.

3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo 2 Thông tư. Đồng thời, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, website của Tổng cục Phòng, chống thiên tai để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân (văn bản số 511/BNN-PCTT ngày 24/01/2021). Đến tháng 3/2021 đã nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của 52/63 tỉnh/thành phố, 08/12 Bộ và 03/05 cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (không nhận được ý kiến tham gia nào của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Phòng chống thiên tai). 
4. Tổng hợp, phân tích các ý kiến góp ý để tiếp thu, giải trình, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo 3 Thông tư.

5. Trình Vụ Pháp chế thẩm định tại văn bản số     /PCTT-KSAT ngày   /5/2021

6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo 4 Thông tư.

7. Tổ chức xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư gồm 03 Chương và 17 Điều, cụ thể:

a) Chương I. Quy định chung bao gồm các điều:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2: Đối tượng áp dụng
- Điều 3: Giải thích từ ngữ
- Điều 4: Nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình;
b) Chương II. Quy định chung nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình gồm các điều:

- Điều 5: Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình

- Điều 6: Trách nhiệm thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình.

c) Chương III. Quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm các điều: 
- Điều 7: Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.
- Điều 8: Trách nhiệm thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

- Điều 9: Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình đê điều.
- Điều 10. Trách nhiệm thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình đê điều.

- Điều 11. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn, chống xâm nhập mặn và cấp nước sạch nông thôn.

- Điều 12. Trách nhiệm thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn, chống xâm nhập mặn và cấp nước sạch nông thôn. 

- Điều 13. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
- Điều 14. Trách nhiệm thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
c) Chương IV. Tổ chức thực hiện bao gồm các điều:

- Điều 15. Công tác kiểm tra thực hiện nội dung quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình.

- Điều 16. Tổ chức thực hiện

- Điều 17. Hiệu lực thi hành

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 
1. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương: 
Tổng cục Phòng chống thiên tai đã nhận được ý kiến tham gia của 52/63 tỉnh/thành phố, 08/12 Bộ, 03/05 cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (không nhận được ý kiến tham gia nào của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Phòng chống thiên tai). Trong số các ý kiến tham gia, có 01 Bộ và 23 tỉnh/thành phố đồng ý hoàn toàn với dự thảo Thông tư; 28 tỉnh/thành phố và 07 Bộ cơ bản thống nhất, các nội dung tham gia đề nghị bổ sung, chỉnh sửa gồm 133 ý kiến. Sau tổng hợp, nghiên cứu, Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp thu 86 ý kiến và giải trình 47 ý kiến.
2. Ý kiển thẩm định của Vụ Pháp chế (bổ sung sau khi thẩm định)
3. Ý kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bổ sung sau khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ)
VI. HỒ SƠ TRÌNH BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Dự thảo Thông tư quy định chung nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;
2. Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành địa phương và các cơ quan có liên quan kèm theo bản sao ý kiến của các Bộ, ngành;

3. Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;

4. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định;

5. Ý kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tổng cục Phòng chống thiên tai kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Tổng cục Thủy sản;

- Lưu VT, PCTT (KSAT, ĐĐ, PCTTr). (20b)
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
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Chuyên viên soạn thảo:                    Đặng Thị Hương
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